
QUY TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH DẠI 

QUẢN LÝ CHÓ, MÈO CẮN NGƯỜI 
(Chó lai sói và các thú nuôi độc lạ khác được coi là động vật hoang dã) 

Tình trạng tiêm phòng của động vật phơi nhiễm 
Loại phơi nhiễm Không liên quan đến đề xuất 

 

 

Loại 1 

 
Vết cắn hoặc vết xước có thể nhìn 
thấy được từ chó hoặc mèo, đã 

được xác định và sẵn sàng để kiểm 
dịch 

1.  Thông báo cho giám đốc y tế địa 
phương và nhân viên kiểm tra động 
vật địa phương 

2.  Động vật cắn người sẽ bị cách ly 

nghiêm ngặt trong 10 ngày 

3.  A)  Nếu động vật cắn khỏe mạnh sau 
10 ngày thì nạn nhân không có 
nguy cơ mắc bệnh dại 

3. B)  Nếu động vật cắn bắt đầu có dấu hiệu 
mắc bệnh dại thì phải tiêu hủy động 
vật cắn và đưa đi xét nghiệm bệnh 
dại. 

4. A)  Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, nạn 
nhân không có nguy cơ mắc bệnh 
dại 

4. B)  Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, hãy 

thông báo cho Sở Y tế Công cộng 

Massachusetts, Phòng Dịch tễ học 

 

Loại 2 

Vết cắn hoặc vết xước có thể nhìn 

thấy được từ chó hoặc mèo, CHƯA 

được xác định và KHÔNG sẵn sàng 

để kiểm dịch 

 

1.  Động vật phải được coi là mắc bệnh dại 

2.  Thông báo cho Sở Y tế Công cộng 

Massachusetts, Phòng Dịch tễ học 

3.  Thông báo cho giám đốc y tế địa 
phương và nhân viên kiểm tra động 
vật địa phương 

4.   Cung cấp cho Cơ quan Kiểm soát Động vật 
địa phương mô tả về chó hoặc mèo và vị trí 
nơi động vật được nhìn thấy lần cuối 

 

•Vật nuôi trong nhà không phải là chó hoặc mèo cắn người phải được xử lý tùy theo từng trường hợp.  

•Bất kỳ động vật nào không phải là động vật trong nhà cắn người cần phải được báo cáo cho Sở Y tế Công cộng 

•Không tiêm phòng cho chó, mèo đang cách ly 10 ngày 

•Bất kỳ động vật nào được an tử trong thời gian cách ly 10 ngày PHẢI được giao nộp để xét nghiệm bệnh dại 

 

1.  Sở Y tế Công cộng Massachusetts, Phòng Dịch tễ học: (617) 983-6800 

2.  Sở Tài nguyên Nông nghiệp Massachusetts, Phòng Thú y: (617) 626-1810 

 
Tài liệu này được biên soạn bởi Sở Tài nguyên Nông nghiệp Massachusetts, Phòng Thú y 

Ngày sửa đổi: ngày 1 tháng 8 năm 2016 

Câu hỏi?  (617) 626-1810 


